
STT Mã lớp học phần Mã học phần Tên môn học Khóa Lớp
Ngành - 

CTĐT
Phòng thi Số thí sinh Ngày thi Giờ thi Hình thức thi Ghi chú

1 25201000216 010002 Kinh tế chính trị Mác - Lênin
25103-

VB125
2510301 Luật A1001 1 19-10-2026 18:00 Thi viết

2 25301010602 010106 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình 2023-VB2TC VB223B Luật A1001 1 19-10-2026 18:00 Thi viết

3 25201010809 010108 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại 2023-VB2TC VB223A Luật A1001 1 19-10-2026 18:00 Thi viết

4 25201004519 010045 Luật lao động TC2022 VB122B Luật A1001 3 19-10-2026 18:00 Thi viết

5 25201004522 010045 Luật lao động 24103 2410301 Luật A1001 1 19-10-2026 18:00 Thi viết

6 25201000702 010007 Anh văn HP1
25103-

VB125
2510301 Luật A1002 1 19-10-2026 18:00

Trắc nghiệm 

chấm máy

7 25201004816 010048 Công pháp quốc tế TC2023 VB123A Luật A1002 1 19-10-2026 18:00 Thi viết

8 25201005121 010051 Luật thương mại quốc tế TC2022 VB122A Luật A1002 1 19-10-2026 18:00 Thi viết

9 25201005412 010054
Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân
2023-VB2TC VB223B Luật A1002 2 19-10-2026 18:00 Thi viết

10 25201001409 010014 Anh văn HP2
24113-

K24AVB1
2411301 Luật A1001 1 20-10-2026 18:00

Trắc nghiệm 

chấm máy

11 25201000303 010003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
24113-

K24AVB1
2411301 Luật A1001 1 20-10-2026 18:00 Thi viết

12 25201004728 010047 Luật đất đai 24103 2410301 Luật A1001 4 20-10-2026 18:00 Thi viết

13 25301006907 010069 Luật sở hữu trí tuệ 24103 2410301 Luật A1001 1 20-10-2026 18:00 Thi viết

14 25201004330 010043 Luật thương mại 1 TC2023 VB123B Luật A1002 2 20-10-2026 18:00 Thi viết

15 25201004429 010044 Luật thương mại 2 24105 2410501 Luật A1002 2 20-10-2026 18:00 Thi viết

16 25201004427 010044 Luật thương mại 2 TC2023 VB123A Luật A1002 1 20-10-2026 18:00 Thi viết

17 25201005603 010056 Luật tố tụng hành chính
24113-

K24AVB1
2411301 Luật A1002 1 20-10-2026 18:00 Thi viết

18 25201003820 010038 Luật tố tụng hình sự 24105 2410501 Luật A1002 1 20-10-2026 18:00 Thi viết

19 25301011502 010115 Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án dân sự 24103 2410301 Luật A1002 3 21-10-2026 18:00 Thi viết

20 25301008103 010081 Luật ngân hàng 24103 2410301 Luật A1002 1 21-10-2026 18:00 Thi viết
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21 25201007610 010076 Pháp luật về hợp đồng chuyên sâu 2023-VB2TC VB223B Luật A1002 1 21-10-2026 18:00 Thi viết

22 25201003011 010030 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
25108-

K25VB2
2510801 Luật A1005 1 22-10-2026 18:00 Thi viết

23 25201009302 010093 Pháp luật về điều ước quốc tế TC2022 VB122B Luật A1005 2 22-10-2026 18:00 Thi viết

24 25201006603 010066 Pháp luật về phòng chống tham nhũng
24113-

K24AVB1
2411301 Luật A1005 1 22-10-2026 18:00 Thi viết

25 25201004914 010049 Tư pháp quốc tế TC2022 VB122A Luật A1005 2 22-10-2026 18:00 Thi viết

26 25201004916 010049 Tư pháp quốc tế 24105 2410501 Luật A1005 2 22-10-2026 18:00 Thi viết

27 25201002609 010026 Đại cương văn hóa Việt Nam
25103-

VB125
2510301 Luật A1002 2 23-10-2026 18:00 Thi viết

28 25301010703 010107 Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 24103 2410301 Luật A1002 2 23-10-2026 18:00 Thi viết

29 25201003216 010032 Luật hiến pháp Việt Nam
25108-

K25VB2
2510801 Luật A1002 1 23-10-2026 18:00 Thi viết

30 25201003213 010032 Luật hiến pháp Việt Nam
25103-

VB125
2510301 Luật A1002 1 23-10-2026 18:00 Thi viết

31 25301007402 010074 Luật thi hành án dân sự 24103 2410301 Luật A1002 1 23-10-2026 18:00 Thi viết

32 25201003103 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật
25108-

K25VB2
2510801 Luật A1005 3 23-10-2026 18:00 Thi viết

33 25201004017 010040 Luật dân sự 2 24105 2410501 Luật A1005 2 23-10-2026 18:00 Thi viết

34 25201059508 010595 Nghề luật và đạo đức nghề luật
25103-

VB125
2510301 Luật A1005 1 23-10-2026 18:00

Trắc nghiệm 

chấm máy

35 25201003610 010036 Luật hình sự 2 TC2023 VB123B Luật A1105 1 24-10-2026 13:00 Thi viết

36 25201003525 010035 Luật hình sự 1
25102-

VB225
2510201 Luật A1005 1 24-10-2026 18:00 Thi viết

37 25201004121 010041 Luật hôn nhân và gia đình 24105 2410501 Luật A1005 1 24-10-2026 18:00 Thi viết

38 25201004118 010041 Luật hôn nhân và gia đình TC2023 VB123B Luật A1005 2 24-10-2026 18:00 Thi viết

39 25201003718 010037 Tội phạm học 24105 2410501 Luật A1005 3 24-10-2026 18:00 Thi viết

40 25201003717 010037 Tội phạm học TC2023 VB123A Luật A1005 5 24-10-2026 18:00 Thi viết

41 25201004329 010043 Luật thương mại 1 TC2023 VB1KTCN1 Luật CĐKT_VLVH 2 24-10-2026 18:00 Thi viết

42 25201004726 010047 Luật đất đai 24101 2410101 Luật DNang_VHVL 1 24-10-2026 18:00 Thi viết

43 25201004635 010046 Luật tài chính 24101 2410101 Luật DNang_VHVL 1 24-10-2026 18:00 Thi viết

44 25201007210 010072 Luật bình đẳng giới 2023-VB2TC VB2TCHD6 Luật
HAIDUONG_

VLVH
2 24-10-2026 18:00 Thi viết
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45 25201004430 010044 Luật thương mại 2
24112-

K7VB2HD
2412101 Luật

HAIDUONG_

VLVH
7 24-10-2026 18:00 Thi viết

46 25201007209 010072 Luật bình đẳng giới 24108 2410801 Luật
HAIPHONG1_

VLVH
3 24-10-2026 18:00 Thi viết

47 25201004727 010047 Luật đất đai 24108 2410801 Luật
HAIPHONG1_

VLVH
2 24-10-2026 18:00 Thi viết

48 25201004521 010045 Luật lao động 24108 2410801 Luật
HAIPHONG1_

VLVH
3 24-10-2026 18:00 Thi viết

49 25201005123 010051 Luật thương mại quốc tế 2024-VB2TC VB217HP Luật
HAIPHONG1_

VLVH
2 24-10-2026 18:00 Thi viết

50 25201004015 010040 Luật dân sự 2 TC2023 VB1KTCN1 Luật CĐKT_VLVH 2 25-10-2026 7:00 Thi viết

51 25201004224 010042 Luật tố tụng dân sự 24108 2410801 Luật
HAIPHONG1_

VLVH
3 25-10-2026 13:00 Thi viết

52 25201048708 010487 Pháp luật về quản trị nhân sự 24108 2410801 Luật
HAIPHONG1_

VLVH
2 25-10-2026 13:00 Thi viết

53 25201004018 010040 Luật dân sự 2
24112-

K7VB2HD
2412101 Luật

HAIDUONG_

VLVH
2 31-10-2026 18:00 Thi viết

54 25201048709 010487 Pháp luật về quản trị nhân sự 2023-VB2TC VB2TCHD6 Luật
HAIDUONG_

VLVH
1 31-10-2026 18:00 Thi viết

55 25201003010 010030 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
25105-VB2-

HP19
2510501 Luật

HAIPHONG1_

VLVH
1 31-10-2026 18:00 Thi viết

56 25201000612 010006 Phương pháp điều tra xã hội học
25105-VB2-

HP19
2510501 Luật

HAIPHONG1_

VLVH
4 31-10-2026 18:00 Thi viết

57 25201002611 010026 Đại cương văn hóa Việt Nam
25105-VB2-

HP19
2510501 Luật

HAIPHONG1_

VLVH
2 7-11-2026 18:00 Thi viết

58 25201003215 010032 Luật hiến pháp Việt Nam
25105-VB2-

HP19
2510501 Luật

HAIPHONG1_

VLVH
1 7-11-2026 18:00 Thi viết

Lưu ý

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Phạm Hoài Điệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2026
Sinh viên phải tự theo dõi lịch thi chi tiết của mình trên tài khoản OneUni trước mỗi kỳ thi.

Nếu không thấy lịch thi hiển thị trên tài khoản, cần liên hệ ngay Phòng Đào tạo đại học (Tầng 2, Nhà G) để được kiểm tra và xử lý 

kịp thời.

Chỉ những sinh viên có lịch thi hợp lệ trên OneUni mới được phép vào phòng thi. Trường hợp không có lịch thi trên hệ thống sẽ 

không được dự thi dưới bất kỳ hình thức nào.

TL. HIỆU TRƯỞNG


